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1 BKCB1950 Đỗ Phương Anh 20/9/2003 Nam Định 84908961388 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

2 BKCB1951 Nguyễn Lan Anh 07/4/2002 Quảng Ngãi 84339501963 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

3 BKCB1952 Nguyễn Lê Huyền Anh 22/3/2000 Thanh Hóa 84853039200 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

4 BKCB1953 Nguyễn Thị Minh Anh 30/01/2002 Gia Lai 84862314429 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

5 BKCB1954 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/7/2003 Bình Phước 84985073424 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

6 BKCB1955 Nguyễn Thị Vân Anh 19/01/2003 Lâm Đồng 84382567468 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

7 BKCB1956 Trần Lê Phương Anh 25/11/2001 Bình Phước 84972366064 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

8 BKCB1957 Trịnh Thị Ngọc Anh 09/02/2002 Thanh Hóa 84797444338 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

9 BKCB1958 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 10/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84934101657 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

10 BKCB1959 Trương Ngọc Ánh 22/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84768625902 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

11 BKCB1960 Lê Thị Băng Châu 06/02/2003 Ninh Thuận 84399390328 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

12 BKCB1961 Trương Thị Minh Châu 30/3/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84984816260 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

13 BKCB1962 Lê Thị Kim Chi 18/02/2000 Long An 84325301358 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

14 BKCB1963 Dương Đình Quốc Đạt 30/5/2002 Thanh Hóa 84338897116 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

15 BKCB1964 Lê Thành Đạt 14/12/2002 Bến Tre 84334950015 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

16 BKCB1965 Lê Thị Ngọc Diệp 04/12/2003 Long An 84348761690 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

17 BKCB1966 Đặng Hoàng Nguyệt Đức 27/8/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84379061938 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

18 BKCB1967 K' Sang Dung 11/01/2002 Lâm Đồng 84395469717 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

19 BKCB1968 Nguyễn Thị Mỹ Dung 21/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84902779857 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

20 BKCB1969 Nguyễn Thị Mỹ Dung 30/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84966304720 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

21 BKCB1970 Hoàng Anh Dũng 24/02/2003 Bình Định 84978334267 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

22 BKCB1971 Nguyễn Tiến Dũng 13/8/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84399548102 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

23 BKCB1972 Nguyễn Thị Thùy Dương 19/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84774126304 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

24 BKCB1973 Phan Thị Thùy Dương 10/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84934107159 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

25 BKCB1974 Nguyễn Phạm Vũ Duy 03/02/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84937874794 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

26 BKCB1975 Lê Phương Duyên 14/12/2003 Bến Tre 84355586772 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

27 BKCB1976 Nguyễn Kỳ Duyên 21/3/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84964492256 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

28 BKCB1977 Phạm Thị Mỹ Duyên 15/11/2003 Bình Định 84334198753 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

29 BKCB1978 Hoàng Thị Phương Giang 27/9/2003 Lâm Đồng 84908442752 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

30 BKCB1979 Huỳnh Thị Ngọc Hà 10/6/2002 Bình Thuận 84367013836 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

31 BKCB1980 Phạm Thị Việt Hà 07/02/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84345397633 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

32 BKCB1981 Vũ Thị Ngọc Hà 28/11/2003 Đồng Nai 84776404675 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

33 BKCB1982 Lê Thị Tuyết Hằng 18/9/2002 Bình Định 84366152408 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

34 BKCB1983 Nguyễn Thị Hằng 02/11/2002 Phú Yên 84365037912 07:30 106 - Nhà A5 (PM1)

35 BKCB1984 Huỳnh Mỹ Hạnh 26/4/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84938441650 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)
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36 BKCB1985 Trần Kiều Hạnh 28/7/2002 Lâm Đồng 84974693480 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

37 BKCB1986 Phạm Hồng Hậu 19/8/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84899309175 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

38 BKCB1987 Trần Thị Mai Hoa 21/8/2002 Lâm Đồng 84389385180 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

39 BKCB1988 Lê Minh Hưng 29/9/2002 Bình Thuận 84971751443 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

40 BKCB1989 Trần Cao Hưng 21/4/2002 Gia Lai 84347072942 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

41 BKCB1990 Hoàng Thị Thu Hương 04/7/2002 Lâm Đồng 84765882570 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

42 BKCB1991 Huỳnh Thị Kim Hương 06/11/2003 Ninh Thuận 84815504961 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

43 BKCB1992 Lê Thị Thủy Hường 17/12/2003 Gia Lai 84352746329 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

44 BKCB1993 Đặng Văn Huy 03/8/2001 Thừa Thiên Huế 84585035882 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

45 BKCB1994 Lê Quốc Huy 04/5/2001 Đồng Nai 84797375711 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

46 BKCB1995 Bành Lý Hồng Huyền 29/8/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84902793805 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

47 BKCB1996 Bùi Thị Huyền 22/12/2002 Phú Thọ 84376942341 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

48 BKCB1997 Lý Thị Thu Huyền 31/8/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84904273075 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

49 BKCB1998 Phan Thị Lệ Huyền 21/12/2002 Phú Yên 84867654301 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

50 BKCB1999 Võ Thị Ngọc Huyền 12/4/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84352489476 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

51 BKCB2000 Đỗ Phương Khanh 18/7/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84963695969 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

52 BKCB2001 Nguyễn Tuấn Khánh 04/4/2002 Bình Thuận 84325986609 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

53 BKCB2002 Nguyễn Tất Khôi 05/3/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84933076923 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

54 BKCB2003 Nguyễn Trung Kiên 29/9/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84828489152 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

55 BKCB2004 Phạm Vỉnh Kiệt 24/01/2002 Cà Mau 84565253043 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

56 BKCB2005 Lê Thị Mỹ Kiều 30/11/2002 Gia Lai 84353703241 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

57 BKCB2006 Bùi Thanh Linh 30/5/2002 Bình Dương 84385757095 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

58 BKCB2007 Trần Thanh Lợi 09/7/2003 Đắk Nông 84916195426 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

59 BKCB2008 Nguyễn Thị Kim Luyến 09/10/2002 Kon Tum 84974986719 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

60 BKCB2009 Đậu Thị Hải Ly 25/5/2002 Đắk Lắk 84918639638 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

61 BKCB2010 Nguyễn Ngọc Khánh Ly 08/6/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84329761703 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

62 BKCB2011 Trần Phương Trúc Mi 22/02/2002 An Giang 84914501547 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

63 BKCB2012 Nguyễn Hoàng Minh 27/11/2002 Khánh Hòa 84923097327 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

64 BKCB2013 Lê Thủy My 12/7/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 84365266492 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

65 BKCB2014 Nguyễn Yến My 14/02/2002 Đồng Nai 84338892987 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

66 BKCB2015 Đặng Kim Ngân 12/11/2003 Kiên Giang 84389876713 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

67 BKCB2016 Ngô Thị Thu Ngân 11/5/2002 Phú Yên 84397706298 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

68 BKCB2017 Trần Thị Kim Ngân 20/9/2002 Bình Thuận 84334076057 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

69 BKCB2018 Võ Kiều Ngân 18/9/2003 Tiền Giang 84399552301 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

70 BKCB2019 Vũ Thùy Thanh Ngân 28/02/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84707889882 07:30 106 - Nhà A5 (PM2)

70Tổng số lượng: 


